
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19 Giáp Văn Cương       , Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

12/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẢI BÌNH

4101632820

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán củi, trấu, phế phẩm nông nghiệp và phế 
phẩm lâm nghiệp; Mua bán hoa, cây các loại.

4620(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán than củi, củi trấu ép, than các loại. Mua bán 
nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

4661

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

7. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng rau, đậu, nấm các loại; Trồng hoa

0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

12. Trồng cây lâu năm khác 0129

13. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

15. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 
HỢP HẢI BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI BINH GENERAL TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH DV TM TH HẢI BÌNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0348067574
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

16. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

17. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

18. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

19. Quảng cáo 7310

20. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

26. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

27. In ấn 1811

28. Dịch vụ liên quan đến in 1812

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

35. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng cây xanh, chăm sóc và duy trì cho: + Công viên 
và vườn hoa, + Nhà riêng và công cộng, + Công trình công 
cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh viện, cơ quan 
hành chính, nhà thờ...), + Khu đất đô thị (công viên, khu vực 
cây xanh, nghĩa trang...), + Cây trên trục cao tốc (đường bộ, 
đường tàu hỏa, xe điện, cảng), + Tòa nhà công nghiệp và 
thương mại;

8130

36. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

37. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hộp đèn quảng cáo, bảng hiệu quảng cáo, 
panô, áp phích, đèn neosign, đèn led, backdrop; sản xuất hàng 
mỹ nghệ và đồ trang trí nội, ngoại thất bằng chất liệu nhựa 
composite; Sản xuất khung tranh ảnh, khung gương các loại

3290

38. Thu gom rác thải không độc hại 3811

39. Thu gom rác thải độc hại 3812

40. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040176768141

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 03, Khu phố 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 Giáp Văn Cương       , Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG Nữ
06/05/1976 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040176768141
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 03, Khu phố 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 Giáp Văn Cương       , Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG Nữ

06/05/1976 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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